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	ĐVT: Đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung
	Số tiền

	
	
	Tổng cộng
	      15.248.451.000 

	I
	AN NINH - QUỐC PHÒNG
	 
	816.966.000

	1
	Công an thị xã
	 
	55.024.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí hợp đồng vận chuyển khám tử thi
	15.826.000

	
	 
	Hỗ trợ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn
	39.198.000

	2
	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	 
	761.942.000

	
	 
	Kinh phí bảo đảm thu gom, vận chuyển phá hủy bom, đạn, vật liệu nổ năm 2011
	               39.588.000 

	
	 
	Kinh phí tổ chức đón quân nhân xuất ngũ (đợt 01) năm 2012
	               68.360.000 

	
	 
	Kinh phí tổ chức đi dự hội nghị triển khai Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	10.800.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức triển khai Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	17.134.000

	
	 
	Kinh phí trang bị giường ngủ cho lực lượng
	19.000.000

	
	 
	Hỗ trợ Chi hội thông tin thị xã Long Khánh - Ban Liên lạc thông tin tỉnh đội Bà Rịa - Vũng Tàu
	10.000.000

	
	 
	Trợ cấp khó khăn tết Nguyên đán 
	19.500.000

	
	 
	Kinh phí phục vụ lễ ra quân huấn luyện
	6.225.000

	
	 
	Kinh phí huấn luyện Trung đội Công binh theo quy định
	49.980.000

	
	 
	Kinh phí huấn luyện Trung đội Cối 82 theo quy định
	23.205.000

	
	 
	Kinh phí làm mô hình, vật chất, biển bảng phục vụ huấn luyện
	12.500.000

	
	 
	Kinh phí hợp đồng xe đưa đón học viên đào tạo lớp phường, xã đội trưởng chuyên nghiệp quân sự
	29.750.000

	
	 
	Kinh phí phục vụ nhiệm vụ tuyển quân sự
	8.000.000

	
	 
	Kinh phí huấn luyện Đại đội hóa học lực lượng dự bị động viên
	248.850.000

	
	 
	Kinh phí hợp đồng xe đi và về huấn luyện tại huyện Nhơn Trạch
	13.200.000

	
	 
	Kinh phí đưa sỹ quan, hạ sỹ quan đi đào tạo và chuyển loại
	185.850.000

	II
	ĐOÀN THỂ
	 
	182.680.000

	1
	UBMTTQVN thị xã 
	 
	153.840.000

	
	 
	Kinh phí chế độ thù lao đối với người đang giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội có tính chất đặc thù từ tháng 8/2011 đến 12/2011
	25.730.000

	
	 
	Kinh phí học tập kinh nghiệm tại miền Trung
	             110.950.000 

	
	 
	Kinh phí tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
	17.160.000

	2
	Thị đoàn
	 
	28.840.000

	
	 
	Kinh phí cải tạo, sửa chữa Văn phòng thị đoàn
	28.840.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Long Khánh khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017
	             100.000.000 

	III
	CÁC HỘI - TỔ CHỨC XH
	 
	429.159.296

	1
	Hội Chữ thập đỏ
	 
	36.950.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức tuyên truyền hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2012
	                 8.900.000 

	
	 
	Kinh phí tham dự Hội nghị Tổng kết phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2011
	2.240.000

	
	 
	Kinh phí khen thưởng Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ
	6.400.000

	
	 
	Kinh phí khám sàng lọc và phẫu thuật mắt năm 2012
	19.410.000

	2
	Hội Cựu chiến binh
	 
	106.855.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017
	68.481.000

	
	 
	Kinh phí họp mặt truyền thống Đội du kích mật ấp Bảo Vinh  
	6.850.000

	
	 
	Kinh phí giải quyết chế độ nghỉ việc 01 lần
	28.024.000

	
	 
	Kinh phí hỗ trợ cho các đồng chí thuộc Ban Quân dân y Long Khánh - Xuân Lộc (cũ) về họp mặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	3.500.000

	3
	Hội Người mù
	 
	18.000.000

	
	 
	Kinh phí nhập học lớp đào tạo cán bộ Hội năm 2012
	               13.000.000 

	
	 
	Kinh phí tổ chức đóng góp ý kiến cho Văn bản Đại hội VIII Hội Người mù Việt Nam
	5.000.000

	4
	Câu lạc bộ Hưu trí 
	 
	29.152.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động năm 2012
	29.152.000

	5
	Hội Nạn nhân da cam
	 
	58.137.296

	
	 
	Kinh phí tổ chức đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu tỉnh hội lần thứ II
	4.040.000

	
	 
	Bổ sung lương và phụ cấp chức vụ năm 2012
	54.097.296

	6
	Ban Liên lạc tù chính trị thị xã
	 
	93.015.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017
	91.115.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí về nguồn 
	                 1.900.000 

	7
	Hội Khuyến học
	 
	               8.450.000 

	
	 
	Kinh phí trả chế độ thù lao đối với người đang giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội có tính chất đặc thù từ tháng 8/2011 đến 12/2011
	                 8.450.000 

	8
	Hội Người cao tuổi
	 
	4.700.000

	
	 
	Kinh phí sửa chữa phòng làm việc 
	4.700.000

	9
	Hội Phụ nữ
	 
	73.900.000

	
	 
	Kinh phí đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và tham gia tập huấn Trung ương Hội năm 2012
	34.200.000

	
	 
	Kinh phí thực hiện Đề án "Giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" trên địa bàn thị xã Long Khánh năm 2012
	39.700.000

	IV
	KHỐI ĐẢNG
	 
	994.836.000

	1
	Văn phòng Thị ủy 
	 
	           910.836.000 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí cán bộ công chức lớp cao học  
	             102.000.000 

	
	 
	Kinh phí dự họp mặt cán bộ tuyên huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu
	4.400.000

	
	 
	Kinh phí quà Tết Đảng viên có huy hiệu Đảng
	340.800.000

	
	 
	Kinh phí hoạt động thường xuyên trang thông tin điện tử năm 2012
	178.200.000

	
	 
	Kinh phí Hosting duy trì và bảo trì Website thị xã Long Khánh năm 2012
	39.468.000

	
	 
	Kinh phí khen thưởng Chi Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
	76.106.000

	
	 
	Kinh phí phong trào nêu gương người tốt, việc tốt năm 2011
	20.275.000

	
	 
	Kinh phí hoạt động bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thị ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	101.177.000

	
	 
	Kinh phí tổng kết 05 năm Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11
	21.850.000

	
	 
	Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thị xã Long Khánh năm 2012
	26.560.000

	2
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	 
	84.000.000

	
	 
	Kinh phí mở lớp kiến thức quốc phòng đợt 01/2012
	84.000.000

	V
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ 
	 
	1.796.237.000

	
	Kiến thiết thị chính
	 
	1.796.237.000

	1
	Phòng Quản lý đô thị
	 
	1.796.237.000

	
	 
	Kinh phí quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Xuân Tân 
	54.555.000

	
	 
	Kinh phí lập chương trình phát triển nâng cấp đô thị 
	             841.682.000 

	
	 
	Kinh phí sửa chữa đường vào Trường THCS Chu Văn An
	             195.000.000 

	
	 
	Kinh phí nâng cấp cầu trên tuyến đường từ đường Lê A đến đường Suối Chồn -Bàu Cối
	             705.000.000 

	VI
	ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	6.405.170.771

	1
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	6.405.170.771

	
	 
	Kinh phí dạy nghề lao động nông thôn
	1.500.000.000

	
	 
	Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
	          1.632.521.100 

	
	 
	Kinh phí phục vụ tết Nhâm Thìn năm 2012 cho các đối tượng chính sách và xã hội
	          3.272.649.671 

	VII
	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO 
	 
	102.291.400

	1
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã
	 
	102.291.400

	
	 
	Kinh phí giải quyết nghỉ việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ
	21.646.400

	
	 
	Kinh phí tổ chức giải Cầu lông mở rộng thị xã Long Khánh năm 2012
	21.525.000

	
	 
	Kinh phí giao lưu hội thao khối Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2012
	               59.120.000 

	VIII
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	 
	2.408.542.712

	1
	Văn phòng HĐND và UBND thị xã
	 
	79.310.169

	
	 
	Kinh phí sửa chữa xe ô tô phục vụ công tác
	79.310.169

	2
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	 
	39.500.000

	
	 
	Kinh phí lập tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011
	               39.500.000 

	3
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	 
	30.600.000

	
	 
	Kinh phí khen thưởng Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Chương trình 04 "Xây dựng gia đình văn hóa" 
	30.600.000

	4
	Phòng Quản lý đô thị
	 
	38.631.060

	
	 
	Kinh phí bổ sung cho 01 biên chế 
	               38.631.060 

	5
	Phòng Dân tộc
	 
	56.602.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số
	37.652.000

	
	 
	Kinh phí hỗ trợ cho người uy tín đồng bào dân tộc
	               18.950.000 

	6
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	42.330.000

	
	 
	Kinh phí khen thưởng cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục thị xã Long Khánh đạt "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh năm học 2010 - 2011
	               42.330.000 

	7
	Phòng Tư pháp
	 
	10.335.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức đưa đoàn đi dự Hội nghị tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại tỉnh Đồng Nai
	1.960.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 trên địa bàn
	8.375.000

	8
	Phòng Nội vụ
	 
	990.135.894

	
	 
	Kinh phí đặc thù công tác tôn giáo năm 2012 
	50.000.000

	
	 
	Kinh phí khen thưởng 06 tháng đầu năm 2012
	880.000.000

	
	 
	Kinh phí đoàn đại biểu Phật giáo thị xã dự Đại hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai
	15.000.000

	
	 
	Bổ sung lương năm 2012
	45.135.894

	9
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	 
	40.300.000

	
	 
	Kinh phí thực hiện hợp đồng bán đấu giá và sắp xếp lưu kho đối với tài sản, hàng hóa quá thời hạn tạm giữ do cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án chợ Long Khánh
	40.300.000

	10
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	317.554.000

	
	 
	Kinh phí tổ chức về nguồn
	297.000.000

	
	 
	Kinh phí phục vụ tìm kiếm mộ tập thể 36 liệt sỹ ở tại ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh
	20.554.000

	11
	Đội Thanh tra Xây dựng
	 
	33.760.000

	
	 
	Kinh phí kiểm tra, xử lý các trường hợp mua bán, kinh doanh, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
	               33.760.000 

	12
	Thư viện thị xã
	 
	480.000.000

	
	 
	Kinh phí của 06 biên chế và hoạt động chuyên môn
	             480.000.000 

	13
	Ban Quản lý chợ thị xã
	 
	68.900.589

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động 
	68.900.589

	14
	Thanh tra thị xã
	 
	180.584.000

	
	 
	Kinh phí hoạt động phục vụ công tác thanh tra chuyên đề trên địa bàn 
	70.000.000

	
	 
	Kinh phí hoạt động của Ban Phòng chống tham nhũng thị xã
	30.000.000

	
	 
	Kinh phí phục vụ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
	40.000.000

	
	 
	Kinh phí may trang phục
	40.584.000

	IX
	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
	 
	486.988.375

	1
	Kho bạc Nhà nước
	 
	18.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp đi lại cho cán bộ điều động, luân chuyển năm 2010 và 2011
	18.000.000

	
	 
	 
	 

	2
	Chi cục Thuế thị xã
	 
	210.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
	             210.000.000 

	3
	Tòa án thị xã
	 
	17.380.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí mở phiên tòa lưu động tại các phường, xã
	13.280.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí Hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân năm 2011
	4.100.000

	4
	Liên đoàn Lao động thị xã
	 
	34.520.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1972 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	               34.520.000 

	5
	Viện Kiểm sát nhân dân thị xã
	 
	21.150.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động 
	21.150.000

	6
	Chi cục Thống kê thị xã
	 
	39.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động và tổng điều tra kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
	39.000.000

	7
	Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã
	99.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ chuyên môn
	99.000.000

	8
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh
	47.938.375

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2012
	47.938.375

	X
	CÁC PHƯỜNG, XÃ
	 
	715.904.275

	1
	Xã Bảo Quang
	 
	48.804.000

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	48.804.000

	2
	Phường Xuân An 
	 
	37.619.750

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	37.619.750

	3
	Phường Xuân Bình
	 
	27.037.050

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	27.037.050

	4
	Xã Bàu Trâm
	 
	175.238.500

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	140.238.500

	
	 
	Kinh phí Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân
	35.000.000

	5
	Xã Bảo Vinh
	 
	36.210.000

	
	 
	Mai táng phí cán bộ tiền khởi nghĩa và Đảng viên 50 tuổi Đảng
	22.300.000

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	13.910.000

	6
	Phường Xuân Trung 
	 
	36.000.000

	
	 
	Kinh phí trực gác cổng chợ từ tháng 3 ->tháng 8/2012
	36.000.000

	7
	Xã Xuân Lập
	 
	110.830.500

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	110.830.500

	8
	Phường Xuân Hòa
	 
	66.857.200

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	59.857.200

	
	 
	Mai táng phí Đảng viên 60 năm tuổi Đảng
	7.000.000

	9
	Xã Suối Tre 
	 
	23.181.900

	
	 
	Trợ cấp cán bộ chuyên trách chuyển sang cán bộ không chuyên trách
	               23.181.900 

	10
	Phường Xuân Thanh
	 
	31.619.750

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	               31.619.750 

	11
	Xã Bình Lộc
	 
	16.405.500

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	               16.405.500 

	12
	Xã Xuân Tân 
	 
	98.950.125

	
	 
	Trợ cấp nghỉ việc 01 lần 
	               98.950.125 

	13
	Xã Bàu Sen
	 
	             7.150.000   

	
	 
	Trợ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân bị bệnh hiểm nghèo
	                 3.000.000 

	
	 
	Trợ cấp mai táng phí đại biểu Hội đồng nhân dân
	                 4.150.000 

	XI
	CÁC TRƯỜNG HỌC
	 
	909.675.171

	
	 
	Trợ cấp cán bộ, công chức, viên chức đi học tự túc đã cấp bằng tốt nghiệp đại học
	55.000.000

	
	 
	Phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	642.560.436

	
	 
	Bổ sung lương giáo viên, công nhân viên mới
	30.284.735

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí di dời để sửa chữa trường (Trường Mẫu giáo Xuân Tân)
	10.000.000

	
	 
	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 03 - 04 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg 
ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	164.160.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 (Trường THPT Long Khánh)
	                 7.670.000 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ LONG KHÁNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH XDCB 
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 CỦA CÁC PHƯỜNG, XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của HĐND thị xã)


	
	
	
	    ĐVT: Đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung
	Số tiền

	
	Tổng cộng
	3.846.202.000

	1
	Xã Bảo Quang
	 
	120.158.000

	
	 
	 Hỗ trợ kinh phí sửa chữa cống ngang tuyến đường Bảo Quang đi Xuân Bắc 
	120.158.000

	2
	Xã Xuân Lập
	 
	1.929.000.000

	
	 
	Hỗ trợ công trình xã hội giao thông
	1.929.000.000

	3
	Xã Suối Tre 
	 
	297.000.000

	
	 
	Hỗ trợ công trình xã hội giao thông
	                     297.000.000 

	4
	Phường Phú Bình 
	 
	71.044.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa hẻm 18 - Lê Hữu Trác
	                       71.044.000 

	5
	Xã Hàng Gòn
	 
	1.429.000.000

	
	 
	Hỗ trợ công trình xã hội giao thông
	                  1.429.000.000 


